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MUC LUC 

PHÂN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ 

15-8-2024- Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Trang 

15-8-2024- Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường săt thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 25 

15-8-2024- Quyết định số 3223/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường săt, đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận 
tải. 29 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

24-7-2024- Công Văn số 1477/UBND vê việc đính chính văn bản. 35 
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Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3221/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiêm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 1905/TTr-SDL ngày 07 tháng 8 
năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 16 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du 
lịch. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

Riêng phần nội dung quy định về phí thẩm định tại các thủ tục có thứ tự 1, 2, 3, 
6, 7, 8, 9, 10 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng giải 
quyết của Sở Du lịch. 

- Thứ tự I.5, I.6, I.19, II.22, II.23, II.24, II.25, II.26 tại danh mục thủ tục hành 
chính ban hành kèm theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
SỞ DU LỊCH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
cấp giấy 

phép kinh 
doanh 

dịch vụ lữ 
hành nội 

địa 

10 ngày 
kể từ 
ngày 

nhân đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quân 
3) 

- 1.500.000 
đồng/giấy 
phép (áp 
dụng từ 

ngày 
01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 3.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp 

dụng kể từ 
ngày 

01/01/2025) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

2 Thủ tục 
cấp lại 

giấy phép 
kinh 

doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

- 750.000 
đồng/giấy 
phép (áp 
dụng từ 
ngày (áp 
dụng từ 

ngày 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

địa Sáu, Quận 
3) 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 1.500.000 
đồng/giấy 
phép (áp 

dụng kể từ 
ngày 

01/01/2025) 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điêu của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính vê quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

3 Thủ tục 
cấp đổi 

giấy phép 
kinh 

doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội 

địa 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

- 1.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp 
dụng từ 

ngày 
01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 2.000.000 
đồng/giấy 
phép (áp 

dụng kể từ 
ngày 

01/01/2025) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

4 Thủ tục 
thu hồi 

giấy phép 
kinh 

doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội 
địa trong 
trường 

hợp doanh 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

Không - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp 
chấm dứt 
hoạt động 

kinh 
doanh 

dịch vụ lữ 
hành 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điêu của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Du lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

5 Thủ tục 
thu hồi 

giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội 
địa trong 

trường hợp 
doanh 

nghiệp giải 
thể 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

Không - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điêu của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Du lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

6 Thủ tục 
cấp thẻ 

hướng dẫn 
viên du 
lịch nội 

địa 

15 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

- 325.000 
đồng/thẻ (áp 

dụng từ 
ngày 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 650.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 

ngày 
01/01/2025) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điêu của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 
2018. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

7 Thủ tục 
cấp thẻ 

hướng dẫn 
viên du 

15 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 

- 325.000 
đồng/thẻ (áp 

dụng từ 
ngày 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lịch quốc 
tế 

hồ sơ 
hợp lệ 

Chiêu, 
Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 650.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kê từ 

ngày 
01/01/2025) 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 
2018. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

8 Thủ tục 
cấp đổi thẻ 
hướng dẫn 

viên du 
lịch quốc 

tế, thẻ 
hướng dẫn 

viên du 
lịch nội 

địa 

10 ngày 
kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

- 325.000 
đồng/thẻ (áp 

dụng từ 
ngày 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 650.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 

ngày 
01/01/2025) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 
2018. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

9 Thủ tục 
cấp lại thẻ 
hướng dẫn 

viên du 
lịch 

10 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

* Đối với 
thẻ hướng 

dẫn viên du 
lịch quốc tế, 
hướng dẫn 
viên du lịch 

nội địa: 
- 325.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng từ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 
01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 650.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 

ngày 
01/01/2025) 

* Đối với 
thẻ hướng 

dẫn viên du 
lịch tại 
điểm: 

- 100.000 
đồng/thẻ (áp 

dụng từ 
ngày 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024 ) 
- 200.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 

ngày 
01/01/2025) 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 
2018. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

10 Thủ tục 
cấp thẻ 

hướng dẫn 
viên du 
lịch tại 
điểm 

10 ngày 
kể từ 

ngày có 
kết quả 
kiểm tra 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

- 100.000 
đồng/thẻ (áp 

dụng từ 
ngày 

01/7/2024 
đến ngày 

31/12/2024) 
- 200.000 

đồng/thẻ (áp 
dụng kể từ 

ngày 
01/01/2025) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. 
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm 
định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành 
lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2018. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí 
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch. 

11 Thủ tục 
cấp Giấy 

chứng 
nhận khóa 
cập nhật 
kiến thức 

cho hướng 
dẫn viên 

du lịch nội 
địa và 

hướng dẫn 
viên Quốc 

tế 

10 ngày, 
kê từ 

ngày kết 
thúc 

khóa cập 
nhật 
kiến 
thức 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiêu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

Không - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Quyết định số 2023/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

12 Công nhận 
cơ sở kinh 

doanh 
dịch vụ ăn 
uống đạt 

tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du 

lịch 

20 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

13 Công nhận 
cơ sở kinh 
doanh dịch 
vụ chăm 
sóc sức 
khỏe đạt 

tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du 

lịch 

20 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điêu của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

14 Công nhận 
cơ sở kinh 

doanh 
dịch vụ 
thể thao 
đạt tiêu 
chuẩn 

phục vụ 
khách du 

lịch 

20 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điêu của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vê sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

15 Công nhận 
cơ sở kinh 

doanh 
dịch vụ 

vui chơi, 
giải trí đạt 
tiêu chuẩn 
phục vụ 
khách du 

20 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

lệ 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 
Võ Thị 

Sáu, Quận 
3) 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lịch - Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

16 Công nhận 
cơ sở kinh 

doanh 
dịch vụ 

mua sắm 
đạt tiêu 

20 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ hợp 

Sở Du lịch 
(số 140 
Nguyễn 

Đình 
Chiểu, 

Phường 

1.000.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuân 
phục vụ 
khách du 

lịch 

lệ Võ Thị 
Sáu, Quận 

3) 

bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao 
và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2024 
của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn 
hóa, Thê thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật 
Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. 
- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý phí thâm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuân phục vụ khách du 
lịch. 
- Quyết định số 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

CÔNG BÁO/SÔ 307+308/Ngảy OỊỊỊT™_ 25 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3222/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10650/TTr-SGTVT ngày 
14 tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực đường săt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG SẮT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 

03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký: 
120.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt. 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đăng 
ký phương tiện giao thông đường 
sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong 
trường hợp đặc biệt. 
- Quyết định 994/QĐ-BGTVT 
ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

2 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký trường hợp chuyển quyền sở 
hữu, phương tiện thay đổi tính năng 
sử dụng hoặc thay đổi các thông số 
kỹ thuật chủ yếu, Giấy chứng nhận 
đăng ký bị hư hỏng: Trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm việc, kể từ 
khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng 
theo quy định. 
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
phương tiện bị mất: Trong thời hạn 
01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký: 
120.000 
đồng/01 Giấy 
chứng nhận 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt. 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đăng 
ký phương tiện giao thông đường 
sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong 
trường hợp đặc biệt. 
- Quyết định 994/QĐ-BGTVT 
ngày 10 tháng 8 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, 
Sở Giao thông vận tải cấp cho chủ sở 
hữu Giấy xác nhận đã khai báo mất 
Giấy chứng nhận đăng ký phương 
tiện theo mẫu quy định. Thời gian Sở 
Giao thông vận tải xem xét cấp lại 
Giấy chứng nhận đăng ký phương 
tiện là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

vê việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đường sắt thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

3 Xóa, thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 

03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định 

Sở Giao thông 
vận tải (63 Lý 
Tự Trọng, 
phường Bến 
Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không - Thông tư số 14/2023/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định vê đăng 
ký phương tiện giao thông đường 
sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong 
trường hợp đặc biệt. 
- Quyết định 994/QĐ-BGTVT 
ngày 10 tháng 8 năm 2023 Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải vê 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
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Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

CÔNG BAOg;307+308/Ngảy " 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3223/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường sắt, đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10434/TTr-SGTVT ngày 
08 tháng 8 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực đường săt, đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực đường sắt 

1 Chấp thuận chủ 
trương kết nối các 
tuyến đường sắt 

10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không - Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 
14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 
với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray 
các tuyến đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 
28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 
tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, 
thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô 
thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt 
quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
đường sắt đô thị. 

2 Cấp Giấy phép kết 
nối các tuyến 
đường sắt 

10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không 

- Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 
14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 
với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray 
các tuyến đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 
28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 
tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, 
thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô 
thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt 
quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
đường sắt đô thị. 

3 Gia hạn giấy phép 
kết nối, bãi bỏ kết 
nối các tuyến 
đường sắt 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không 

- Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 
14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 
với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray 
các tuyến đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 
28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 
tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, 
thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô 
thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt 
quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
đường sắt đô thị. 
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- Quyết định 994/QĐ-BGTVT ngày 10 
tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

4 Cấp Giấy phép lái 
tàu cho lái tàu trên 
các tuyến đường 
sắt đang khai thác 

125 ngày kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy đủ, 
đúng theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy phép 

lái tàu: 
100.000 

đồng/01 lần 
cấp 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt. 
- Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình 
đào tạo chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 
- Thông tư số 26/2023/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
Thông tư so 15/2023/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục 
vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào 
tạo chức danh nhân viên đường sắt trực 

5 Cấp Giấy phép lái 
tàu cho các lái tàu 
đầu tiên trên các 
tuyến đường sắt đô 
thị mới đưa vào 
khai thác, vận 
hành có công nghệ 
lần đầu sử dụng tại 
Việt Nam 

08 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, đúng 
theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy phép 

lái tàu: 
100.000 

đồng/01 lần 
cấp 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt. 
- Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình 
đào tạo chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 
- Thông tư số 26/2023/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
Thông tư so 15/2023/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục 
vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào 
tạo chức danh nhân viên đường sắt trực 

6 Cấp lại Giấy phép 
lái tàu 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ, đúng theo 
quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy phép 

lái tàu: 
100.000 

đồng/01 lần 
cấp 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt. 
- Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình 
đào tạo chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 
- Thông tư số 26/2023/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
Thông tư so 15/2023/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục 
vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào 
tạo chức danh nhân viên đường sắt trực 
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tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 
- Quyết định 994/QĐ-BGTVT ngày 10 
tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
- Quyết định 1241/QĐ-BGTVT ngày 02 
tháng 10 năm 2023 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 

7 Cấp Giấy phép lái 
tàu trên đường sắt 
đô thị cho người 
nước ngoài đã có 
giấy phép lái tàu 
do cơ quan nhà 
nước có thẩm 
quyền nước ngoài 
cấp 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Lệ phí cấp 
Giấy phép 

lái tàu: 
100.000 

đồng/01 lần 
cấp 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt. 
- Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình 
đào tạo chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 
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- Quyết định 994/QĐ-BGTVT ngày 10 
tháng 8 năm 2023 vê việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường săt thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

II. Lĩnh vực đường bộ 

1 Phê duyệt phương 
án tổ chức giao 
thông trên đường 
cao tốc 

- Thời gian thẩm 
định: không quá 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định; 
- Thời gian ra quyết 
định phê duyệt: 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày có báo cáo 
thẩm định đủ điêu 
kiện phê duyệt. 

Sở Giao thông vận 
tải (63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1, 
TP. HCM) 

Không - Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội 
dung vê quản lý, khai thác và bảo trì công 
trình đường cao tốc; 
- Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Thông tư số 
90/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn một số nội dung vê 
quản lý, khai thác và bảo trì công trình 
đường cao tốc 
- Quyết định số 60/QĐ-BGTVT ngày 19 
tháng 01 năm 2024 vê việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 
tải. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1477/UBND Quận 3, ngày 24 tháng 7 năm 2024 
vê việc đính chính văn bản 

Kính gửi: Trung tâm Công báo Thành phố. 

Ủy ban nhân dân Quận 3 đã ban hành Quyết định số 03/2024-QĐ-UBND ngày 
10 tháng 6 năm 2024 ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3; Quyết định số 04/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 6 năm 2024 ban hành Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3; Quyết 
định số 05/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 ban hành Quy định vê chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 3. Cả ba Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. 

Do sơ suất trong công tác tham mưu ban hành văn bản, nay Ủy ban nhân dân 
Quận 3 đính chính ngày ban hành của ba văn bản trên là "ngày 19 tháng 7 năm 2024" 
và có hiệu lực là "ngày 01 tháng 8 năm 2024". 

Ủy ban nhân dân Quận 3 kính gửi Trung tâm Công báo Thành phố hỗ trợ thực 
hiện đính chính trên Trang Công báo Thành phố. 

(Đỉnh kèm Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2024/QĐ-
UBND, Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND sau điều chỉnh)./. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Thúy Hằng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Quận 3, ngày 19 tháng 7 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phô thuộc tỉnh; Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
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quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2021/TT-BYTngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tê thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc 
trung ương; 

Căn cứ Quyêt định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 19/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân các quận -
huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tê tại Tờ trình sô 368/TTr-VP ngày 24 
tháng 5 năm 2024; đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình sô 725/TTr-NV 
ngày 19 tháng 6 năm 2024 và ý kiên của Phòng Tư pháp tại Báo cáo thẩm định 
sô 16/BC-TP ngày 24 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Quận 3 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
Quận 3. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng 
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Phòng Y tê Quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường Quận 3 thi hành 
Quyêt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Y 
tê thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Y tê thuộc Ủy 
ban nhân dân quận; cá nhân, tổ chức có liên quan đên chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và tổ chức hoạt động của Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Y tê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước vê y tê: Y tê 
dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyên; sức khỏe 
sinh sản; dân số; trang thiêt bị y tê; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tê 
trên địa bàn. 

2. Phòng Y tê có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự 
lãnh đạo, quản lý vê tổ chức, biên chê và công tác chỉ đạo, điêu hành của Ủy ban 
nhân dân quận, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn, 
nghiệp vụ của của Sở Y tê, Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan có liên quan theo 
quy định. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 
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a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trung hạn và hằng 
năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn. 

b) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tế. 

c) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn vê lĩnh vực y tế, An toàn thực phẩm, 
Dân số đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân các Phường theo pháp luật 
và chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyên 
ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công vê y tế trên địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch vê y tế sau khi 
được cơ quan có thẩm quyên phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tế. 

4. vê công tác quản lý Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức 
năng; y dược cổ truyên; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm 

a) Công tác quản lý y tế dự phòng: tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai 
văn bản hướng dẫn của ngành y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển 
khai thực hiện theo đúng thẩm quyên và nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng kế 
hoạch phòng, chống dịch bệnh truyên nhiễm hằng năm trên địa bàn quận. Tham mưu 
Ủy ban nhân dân thành lập đoàn liên ngành kiểm tra phòng chống, dịch bệnh trên địa 
bàn quận, đê xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật trường hợp vi 
phạm. 

b) Công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ 
truyên: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các cơ sở 
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyên; trang thiết bị 
y tế; dược; mỹ phẩm ngoài công lập. Hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật và 
tổ chức kiểm tra đối với cơ sở hành nghê khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; 
y dược cổ truyên; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm ngòai công lập trên địa bàn 
quận. Quản lý hoạt động các hội hành nghê trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận theo 
phân công. Tổng hợp, đánh giá hoạt động các cơ sở trong thẩm quyên quản lý, báo 
cáo Ủy ban quận định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. 

5. vê công tác dân số; sức khỏe sinh sản 
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a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện hệ thống 
chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số; Thảo luận, nghiên cứu các chính sách, chiến 
lược, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình về công tác dân số trên địa bàn quận; 
hướng dẫn đối với các cơ quan, tổ chức ở quận, phường theo quy định của pháp luật 
và theo phân cấp, ủy quyền. 

b) Chủ trì công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số, đặc biệt trong 
công tác truyền thông. Lồng ghép nội dung dân số trong các quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện, hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, 
dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

6. về lĩnh vực an toàn thực phẩm 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, 
thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, chế biến, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát, xử lý 
việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa 
bàn quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thẩm định, đăng ký, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 
các cơ sở thuộc thẩm quyền theo phân cấp, ủy quyền và theo quy định của pháp luật. 

7. về công tác bảo hiểm y tế: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực 
thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. 

8. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cùng 
cấp và Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực y tế 
theo theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền. 

9. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế. 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Y tế, Sở An 
toàn thực phẩm và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 
theo quy định của pháp luật. 



42 CÔNG BÁO/Số 307+308/Ngày 01-9-2024 

11. Kiểm tra, tham gia thanh tra vê lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận, Thường trực Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh quận, Ban chỉ đạo liên ngành vê an toàn thực phẩm quận. 

12. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đê xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Y tế theo quy định của pháp luật. 

13. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao 
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Y tế hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Y tế có Trưởng phòng, 
các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 
Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân 
dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Y tế theo quy 
định và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Trưởng Phòng Y tế Quận 3 

a) Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, trước pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Y tế theo quy định pháp luật, theo Quy 
chế làm việc, theo phân cấp, ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và 
chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ 
chức, đơn vị thuộc quyên quản lý của mình. 

b) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và Sở quản lý ngành, lĩnh vực vê tổ chức, hoạt động của Phòng Y tế; báo cáo 
công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận giải quyết những vấn 
đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng y tế. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
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phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chê độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 quyêt định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chê công chức hàng năm của Phòng Y tê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
quyêt định trong tổng biên chê công chức đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Y tê phải căn cứ vào vị trí 
việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công 
chức; gắn tinh giản biên chê với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng Y tê. 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điêu hành chung tất cả các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công 
tác được Trưởng phòng phân công, trực tiêp giải quyêt các công việc thuộc lĩnh vực phụ 
trách, kịp thời thỉnh thị những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, và báo cáo 
kêt quả, tiên độ giải quyêt cho Trưởng phòng. 

2. Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng 
phân công, khi giải quyêt công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đên 
nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác thì Phó Trưởng phòng chủ động 
bàn bạc, thống nhất hướng giải quyêt. Trong trường hợp các vấn đê chưa thống nhất 
giữa các Phó trưởng phòng hoặc những vấn đê mới phát sinh mà chưa có chủ trương, 
kê hoạch và biện pháp giải quyêt thì trình Trưởng phòng quyêt định. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiêp yêu cầu công chức giải quyêt công 
việc thuộc phạm vi thẩm quyên của Phó trưởng phòng thì yêu cầu đó được thực hiện và 
công chức đó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiêp phụ trách. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, họp giao ban Ban lãnh đạo, toàn thể công chức Phòng một lần để 
đánh giá thực hiện nhiệm vụ và phổ biên kê hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
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trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào Chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân 
dân quận yêu cầu giải quyết, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể công chức các cuộc 
họp bất thường, chỉ được tổ chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để 
giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của 
Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan 

a) Phòng Y tế quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở Y tế và các cơ quan có liên quan; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên 
môn định kỳ và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của Sở Y tế và các cơ quan có 
liên quan. 

b) Cử công chức phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm 
tra trong lĩnh vực tại khi có yêu cầu. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Y tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận vê toàn bộ công 
tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội 
dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách; định 
kỳ, thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận vê những nội dung công tác của 
Phòng và nội dung công tác đã được phân công; đê xuất các biện pháp giải quyết 
công tác chuyên môn trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Y tế thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan dưới sự chỉ đạo, điêu hành chung của Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị - kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Y tế chủ trì phối hợp giải 
quyết công việc, nếu chưa thống nhất với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn khác, Trưởng phòng tập hợp các ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem 



CÔNG BÁO/Số 307+308/Ngày 01-9-2024 45 

xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban ngành, đoàn thể, các tổ 
chức chính trị - xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị hoặc phối hợp giải quyết các 
vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế, Trưởng phòng có trách nhiệm 
xem xét giải quyết hoặc tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết theo đúng 
thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phòng Y tế có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ 
chuyên ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách, quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường 
về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực do Phòng quản lý. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Y tế tổ chức, quản lý, điều hành hoạt 
động của Phòng Y tế theo quy định của văn bản này và quy định pháp luật có liên 
quan. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì đề xuất, 
kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận bổ sung và sửa đổi cho phù hợp; các vấn đề vượt 
quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2024/QĐ-UBND Quận 3, ngày 19 tháng 7 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh; Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 
05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 49/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
630/TTr-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024; đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại 
Tờ trình sô 726/TTr-NV ngày 19 tháng 6 năm 2024 và ý kiến của Phòng Tư pháp 
tại Báo cáo thẩm định sô 12/BC-TP ngày 22 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyêt định này là Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng 
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 
quận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 
phường Quận 3 thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3; các cá nhân, tổ chức có liên quan 
đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 3, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 3 quản lý 
nhà nước vê tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên 
khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 
quản lý và điêu hành của Ủy ban nhân dân Quận 3, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm vê lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
thuộc thẩm quyên ban hành Ủy ban nhân dân Quận 3; chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ vê tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên quyết 
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định của Ủy ban nhân dân Quận 3; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 dự thảo quyết định và các văn bản 
khác về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 3. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình 
và các văn bản khác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi 
công tác thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật. 

4. Về đất đai 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất cấp quận và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

b) Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 3; 

c) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa 
phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định 
của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 quyết định trưng dụng 
đất, gia hạn trưng dụng đất; báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 chỉ đạo các đơn vị đang 
được giao quản lý quỹ đất theo quy định lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 
trình Ủy ban nhân dân Quận 3 phê duyệt. 

5. Về tài nguyên nước 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt 
tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; 

b) Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, 
phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; 

c) Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo 
thẩm quyền. 

6. Về tài nguyên khoáng sản 

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động khoáng 
sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân 
được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên 
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nhiên khác theo quy định của pháp luật; 

c) Đê xuất việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt 
động khoáng sản trái phép; báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 vê tình hình bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

7. vê môi trường 

a) Tổ chức cấp, kiểm tra việc thực hiện giấy phép môi trường, kế hoạch phòng 
ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân Quận 3 quản lý nhà nước vê ứng phó sự cố chất thải; tổ chức kiểm tra, đánh 
giá nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; tổ chức ứng phó sự cố chất thải, cải tạo phục hồi 
môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy 
định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn; xây dựng báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cáo hiện trạng môi trường theo 
định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chỉ tiêu thống kê vê 
môi trường; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu vê môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học trên địa bàn; 

c) Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn 
quản lý theo quy định của pháp luật. 

8. vê công tác bảo vệ môi trường: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyên ban hành văn bản quy phạm pháp luật vê bảo vệ môi trường, kế hoạch, 
chương trình, đê án, dự án vê bảo vệ môi trường của địa phương; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 cấp, cấp đổi, điêu chỉnh, cấp lại, thu hồi 
giấy phép môi trường theo thẩm quyên; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức 
thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo 
phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố vê việc để 
xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn; 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, 
quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyên hoặc 
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học; 
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đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý 
theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi 
trường; 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên 
truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ 
môi trường trong cộng đồng; 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 thông tin về môi trường, báo cáo môi 
trường theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 huy động và sử dụng nguồn lực cho 
công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; 

i) Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 3 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

9. Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố 
và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đo đạc và bản đồ theo phân cấp hoặc 
ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

10. Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu của Thành phố; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn quận; tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án về biến 
đổi khí hậu theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 3 và Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn 
theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

12. Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép về tài nguyên và môi trường 
theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân Quận 3. 

13. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về tài nguyên và môi trường; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công 
của Ủy ban nhân dân Quận 3. 

14. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai Chính 
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quyên điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số vê tài nguyên và môi trường; 
xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu vê tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 
Quận 3. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 3 quản lý tổ chức và hoạt động của các hội, tổ 
chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyên của 
Ủy ban nhân dân Quận 3. 

16. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn, 
kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vê tài nguyên và môi trường đối 
với công chức chuyên môn vê tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các 
phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. 

17. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đê xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý 
và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sản và các phương tiện làm việc, tài 
chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyên của cơ quan nhà nước cấp trên. 

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân Quận 3, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân 
công, phân cấp hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân dân Quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 3 và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo chê độ Thủ trưởng. Phòng 
Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tê số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Quận 3 quyêt định cụ thể số 
lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp. 

2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

a) Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy 
ban nhân dân Quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 và trước pháp luật vê thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng theo Quy chê làm việc và phân công 
của Ủy ban nhân dân Quận 3. 
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b) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 3 và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; 
báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 3 khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội Quận 3 giải quyết 
những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 bổ nhiệm, là người 
giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng 
phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng 
phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 3 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, 
năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức tại Phòng. 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1 .Trưởng phòng phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công 
tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, các Phó Trưởng phòng chủ động bàn 
bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa 
nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có 
chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải 
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được 
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 
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1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực 
tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống 
nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần để nhận xét, đánh giá kết 
quả công tác tháng và chương trình công tác, phân công nhiệm vụ tháng sau. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác tuần, tháng, quý để thực 
hiện nhiệm vụ. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công 
tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được phòng chuẩn bị chu đáo để 
giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của 
phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan 
có liên quan 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên 
môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Cử cán bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại quận khi có yêu cầu. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 
của Ủy ban nhân dân quận vê toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân 
quận vê những mặt công tác đã được phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận vê nội dung công tác của 
phòng và đê xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, 
nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo hoàn 
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thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với 
ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết 
định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
của quận 

Mối quan hệ công tác giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của quận là mối quan hệ phối hợp 
thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ nhằm phục vụ 
nhiệm vụ chính trị do Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
giao. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân các phường 

a. Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các 
nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; 

b. Hướng dân cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 
lĩnh vực công tác do phòng quản lý. 

6. Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 3 

Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 3 thẩm tra, tham mưu 
Ủy ban nhân dân Quận 3 giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu), thủ tục 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 
định. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức, quản 
lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định của văn 
bản này và quy định pháp luật có liên quan. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì đề xuất, 
kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 3 bổ sung và sửa đổi cho phù hợp; các vấn đề 
vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2024/QĐ-UBND Quận 3, ngày 19 tháng 7 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định sô 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Nghị định sô 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường 
Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chê tổ chức và hoạt động của trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học loại hình tư thục; 

Căn cứ Quyêt định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyêt định sô 57/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 40/TTr-
TNMT ngày 24 tháng 5 năm 2024; đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình 
số 727/TTr-NV ngày 19 tháng 6 năm 2024 và ý kiến của Phòng Tư pháp tại Báo 
cáo thẩm định số 11/BC-TP ngày 22 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân Quận 3 vê việc ban hành Quy chế vê tổ chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo Quận 3. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường 
Quận 3 thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 
(Kèm theo Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 
3, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về giáo 
dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí 
việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án 



CÔNG BÁO/Số 307+308/Ngày 01-9-2024 61 

phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận phù hợp với 
chiến lược phát triển giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

2. Trình Ủy ban nhân dân quận quyết định: 

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà 
nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân quận. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định: 

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho 
phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với 
các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng 
đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban 
nhân dân quận theo quy định của pháp luật; 

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội 
đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công 
lập; công nhận, không công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà 
nước của Ủy ban nhân dân quận theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật 
quy định; 

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương; 

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân 
quận: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo 
dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 
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cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề 
án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn quận phù 
hợp với kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản pháp luật về giáo dục 
theo thẩm quyền; 

b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp 
ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân quận về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và theo các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành khi có điều chỉnh bổ sung. 

7. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà 
trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường 
học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông 
giáo dục trên địa bàn. 

8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành chuyên môn nghiệp vụ; 
công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, 
chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia 
và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động 
giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách 
phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Ủy ban nhân dân quận, Sở Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và toàn xã hội. 

9. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối 
với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập 
cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban 
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nhân dân quận. 

10. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số 
lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điêu 
động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó 
người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà 
trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
phổ thông có nhiêu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập 
cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyên quản lý nhà nước của Ủy 
ban nhân dân quận. 

11. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban 
nhân dân quận theo quy định của pháp luật khi được ủy quyên. 

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm vê số lượng người làm việc của các cơ 
sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân quận quản lý, trình cơ quan có thẩm quyên 
phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào 
tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao 
động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo 
quy định. 

13. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các 
cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận; phối hợp 
với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà 
nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
quận theo quy định. 

14. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi 
phạm thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. 

15. Hướng dẫn quản lý nhà nước vê giáo dục cho Ủy ban nhân dân phường. 

16. Thường xuyên cập nhật thông tin vê đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ 
và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm, công tác thống kê, thông tin, báo cáo đột 
xuất vê lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý vê công khai lĩnh vực giáo dục của địa 
phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Giáo dục 
và Đào tạo có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ 
được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu 
trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, 
đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

c) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo; Báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; 
Phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng 
lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại phòng. 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh 
trên lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung công việc của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định những vấn đề chưa 
nhất trí với các Phó trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có 
chủ trương, kế hoạch, biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực 
hiện nhưng chuyên viên phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
trực tiếp phụ trách để giải quyết công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể cán bộ, 
công chức một lần trong tháng. Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ 
chức để giải quyết những công việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo phòng trực 
tiếp phê duyệt. 
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5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để 
kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 
môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 
của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban 
nhân dân quận về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công. 

b) Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, thực hiện chức 
năng theo quy định, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, phải chủ động thảo 
luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề liên quan đến các cơ quan 
đó, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đơn vị sự nghiệp, các 
ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc 
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chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có 
trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu 
cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận 

a) Hướng dẫn về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt 
công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi địa phương theo quy 
định của Nhà nước. 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 
lĩnh vực công tác do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

c) Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho Ủy ban nhân dân phường phục vụ 
việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác do Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quản lý. 

6. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các trường mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo quy 
định của pháp luật và ngành giáo dục và đào tạo. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách 
nhiệm tổ chức, thực hiện, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo theo các quy định của văn bản này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì Trưởng 
phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân 
dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa 
đổi cho phù hợp./. 
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